CHUYÊN ĐỀ 3: PHÓNG XẠ
	

PHÓNG
XẠ

	
Hạt nhân kém bền, tự phân rã tạo thành hạt nhân mới và tia phóng xạ (; β; γ)
Ko phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài (nhiệt độ, áp suất....) 
Là phản ứng tỏa năng lượng
	[image: Kết quả hình ảnh cho tia phóng xạ]

	
	
Tia 
	

	
	
Tia β
	

	
	
Tia γ : dòng photon có năng lượng cao, có thể xuyên qua được bê tông
	

	
	Chu kì bán rã, là khoảng thời gian để ½ số hạt nhân bị phân rã biến thành hạt nhân mới.

	

	
	Số hạt nhân
	Khối lượng hạt nhân

	Ban đầu
	N0
	m0

	Còn lại 
(chưa bị phân rã)
	N= N0.2-k = N0.e-λ.t
	m= m0.2-k = m0.e-λ.t

	Bị phân rã

	N= N0.(1-2-k)= N0.(1-e-λ.t)
	m= m0.(1-2-k)= m0.(1-e-λ.t)

	Chú ý
	Số hạt con= số hạt bị phân rã
	mcon= m



1.  Phát biểu nào sau đây là saikhi nói về hiện tượng phóng xạ?
A. Phóng xạ là quá trình hạt nhân tự phát ra tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác.
B. Phóng xạ là trường hợp riêng của phản ứng hạt nhân.
C. Phóng xạ tuân theo định luật phóng xạ.
D. Phóng xạ là một quá trình tuần hoàn có chu kỳ T gọi là chu kỳ bán rã.
2.  Kết luận nào về bản chất của các tia phóng xạ dưới đây là không đúng?

A. Tia  đều có chung bản chất là sóng điện từ.


B. Tia  là dòng các hạt nhân của nguyên tử heli .    
C. Tia β là dòng hạt mang điện.
D. Tia γ là sóng điện từ.
3. Phát biểu nào sau đây là không đúng?


A. Hạt và hạt  có khối lượng bằng nhau.


B. Hạt và hạt  được phóng ra từ cùng một đồng vị phóng xạ.


C. Khi đi qua điện trường giữa hai bản tụ, hạt và hạt bị lệch về hai phía ngược nhau.


D. Hạt và hạt khi phóng ra có vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng.
4.Chu kì bán rã của một chất phóng xạ là khoảng thời gian để
	A. quá trình phóng xạ lặp lại như lúc đầu.	
	B. một nửa số nguyên tử chất ấy biến đổi thành chất khác.
	C. khối lượng ban đầu của chất ấy giảm đi một phần tư.	
	D. hằng số phóng xạ của chất ấy giảm đi còn một nửa.
6.Chọn phát biểu đúng khi nói về hiện tượng phóng xạ ?
	A. Hiện tượng phóng xạ không phụ thuộc vào các tác động bên ngoài.
	B. Hiện tượng phóng xạ do các nguyên nhân bên trong gây ra.
	C. Hiện tượng phóng xạ luôn tuân theo định luật phóng xạ.
	D. Cả A, B, C đều đúng.

7.Hãy chọn đúng. Liên hệ giữa hằng số phân rã  và chu kì bán rã T là




	A..                         B..	C..	D.
8.Sự phóng xạ là phản ứng hạt nhân loại nào ?
	A. Toả năng lượng.		B. Không toả, không thu.
	C. Có thể toả hoặc thu.		D. Thu năng lượng.
9.Khi nói về sự phóng xạ, phát biểu nào dưới đây là đúng? 
	A. Sự phóng xạ phụ thuộc vào áp suất tác dụng lên bề mặt của khối chất phóng xạ. 
	B. Chu kì phóng xạ của một chất phụ thuộc vào khối lượng của chất đó. 
	C. Phóng xạ là phản ứng hạt nhân toả năng lượng. 
	D. Sự phóng xạ phụ thuộc vào nhiệt độ của chất phóng xạ. 
10.Chu kì bán rã T của một chất phóng xạ là khoảng thời gian nào?
	A. Sau đó, số nguyên tử phóng xạ giảm đi một nửa
	B. Bằng quãng thời gian không đổi, sau đó, sự phóng xạ lặp lại như ban đầu
	C. Sau đó, chất ấy mất hoàn toàn tính phóng xạ
	D. Sau đó, độ phóng xạ của chất giảm đi 4 lần
11.Chọn phát biểu sai
	A. Phóng xạ là quá trình hạt nhân tự phát ra tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác.
	B. Phóng xạ là quá trình tuần hoàn có chu kì T gọi là chu kì bán rã
	C. Phóng xạ là trường hợp riêng của phản ứng hạt nhân.
	D. Phóng xạ tuân theo định luật phóng xạ.
12.Điều nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng phóng xạ? 
	A.Hiện tượng phóng xạ của một chất sẽ xảy ra nhanh hơn nếu cung cấp cho nó một nhiệt độ cao
	B. Hiện tượng phóng xạ do các nguyên nhân bên trong hạt nhân gây ra
	C. Hiện tượng phóng xạ tuân theo định luật phóng xạ. 
	D. Hiện tượng phóng xạ là trường hợp riêng của phản ứng hạt nhân. 
13.Chọn sai:
	A. Sau khoảng thời gian bằng 3 lần chu kỳ bán rã, chất phóng xạ còn lại một phần tám
	B. Sau khoảng thời gian bằng 2 lần chu kỳ bán rã, chất phóng xạ bị phân rã ba phần tư
	C. Sau khoảng thời gian bằng 2 lần chu kỳ bán rã, chất phóng xạ còn lại một phần tư
	D. Sau khoảng thời gian bằng 3 lần chu kỳ bán rã, chất phóng xạ còn lại một phần chín
14.Tìm phát biểu đúng:
	A. Phản ứng hạt nhân tuân theo định luật bảo toàn điện tích nên nó cũng bảo toàn số proton.
	B. Hạt nhân không chứa các electron bởi vậy trong phóng xạ - các electron được phóng ra từ lớp vỏ nguyên tử. 
	C. Phóng xạ là 1 phản ứng hạt nhân tỏa hay thu năng lượng tùy thuộc vào loại phóng xạ (; ; ... ). 
	D. Hiện tượng phóng xạ tạo ra các hạt nhân mới bền vững hơn hạt nhân phóng xạ.

15.Một lượng chất phóng xạ có khối lượng . Sau 5 chu kỳ bán rã khối lượng chất phóng xạ còn lại là :




A.B. C. D. 

16.  Chất phóng xạ  có chu kỳ bán rã 8 ngày đêm. Ban đầu có 1,00 g chất này thì sau 1 ngày đêm còn lại bao nhiêu?
A. 0,92 g.	 B. 0,87 g.  
C. 0,78 g.D. 0,69 g 

17. Một chất phóng xạ sau 10 ngày đêm giảm đi khối lượng ban đầu. Chu kỳ bán rã của chất này là   
A. 20 ngày. B. 5 ngày. C. 24 ngày. D. 15ngày..............................................................................

18.  Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã 8 ngày đêm, khối lượng ban đầu là 100 gam. Sau 32 ngày đêm khối lượng chất phóng xạ còn lại làA. 12,5 g. B. 3,125 g. C. 25 g.  D. 6,25 g.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
19.  Giả sử sau 3 giờ phóng xạ (kể từ thời điểm ban đầu) số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ còn lại bằng 25% số hạt nhân ban đầu. Chu kỳ bán rã của đồng vị đó bằng  
A. 0,5 giờ. B. 1 giờ. C. 1,5 giờ. D. 2 giờ.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
20.  Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 138 ngày đêm, khối lượng ban đầu là 200 g. Sau 276 ngày đêm, khối lượng chất phóng xạ đã bị phân rã làA. 150 g. B. 50 g. C. 1,45 g. D. 0,725 g.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
21. Ban đầu có 128 g Plutôni, sau 432 năm chỉ còn 4 g. Chu kỳ bán rã của Plutôni là
A. 68,4 năm 
B. 86,4 năm.	
C. 108 năm. 
D. một giá trị khác.

22. Chất phóng xạ Pôlôni  có chu kỳ bán rã 138 ngày đêm. Thời gian để số hạt nhân Pôlôni còn lại bằng 1/32 số hạt nhân ban đầu là
A. 276 ngày đêm. 
B. 414 ngày đêm.	
C. 552 ngày đêm. 
D. 690 ngày đêm.
23. Một lượng chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là T, ban đầu có khối lượng là mo. Sau thời gian t=2T
A. đã có 25 % khối lượng ban đầu bị phân rã.      
B. đã có 75 % khối lượng ban đầu bị phân rã.
C. còn lại 12,5 % khối lượng ban đầu.
D. đã có 50 % khối lượng ban đầu bị phân rã.

25.  Ban đầu có một lượng chất phóng xạ X nguyên chất, có chu kì bán rã là T. Sau thời gian  kể từ thời điểm ban đầu, tỉ số giữa số hạt nhân chất phóng xạ X phân rã thành hạt nhân của nguyên tố khác và số hạt nhân chất phóng xạ X còn lại là


A. 4.        B.   C. .       D. 3.
26. Ban đầu có một lượng chất phóng xạ nguyên chất của nguyên tố X, có chu kỳ bán rã là T. sau thời gian t = 3 T, tỉ số giữa số hạt nhân chất phóng xạ X phân rã thành hạt nhân của nguyên tố khác và số hạt nhân còn lại của chất phóng xạ X bằng
A. 8.	   B. 7.	


 C. .	    D. .
37.22. Ban đầu có 50 gam chất phóng xạ nguyên chất của nguyên tố X. Sau 2giờ kể từ thời điểm ban đầu, khối lượng của chất phóng xạ X còn lại là 12,5 gam. Chu kì bán rã của chất phóng xạ X bằng
A. 4 giờ.                           B. 2 giờ                         
C. 1 giờ.                           D. 3 giờ.


27. Ban đầu có  hạt nhân của một chất phóng xạ. Giả sử sau 4 giờ, tính từ lúc ban đầu, có 75% số hạt nhân  bị phân rã. Chu kỳ bán rã của chất đó là
A. 3 giờB. 8 giờ.	
C. 2 giờ.                          D. 4 giờ.


28. Ban đầu một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có khối lượng , chu kỳ bán rã của chất này là 3,8 ngày. Sau 15,2 ngày khối lượng của chấtphóng xạ đó còn lại là 2,24 g. Khối lượng  là
A. 5,60 g.                        B. 8,96 g.	
C. 35,84 g                       D. 17,92 g.
29.  Gọi τ là khoảng thời gian để số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ giảm đi bốn lần. Sau thời gian 2τ số hạt nhân còn lại của đồng vị đó bằng bao nhiêu phần trăm số hạt nhân ban đầu? 
A. 25,25%.  B. 93,75%.	
C. 6,25%.    D. 13,50%.




30. Hạt nhân  phóng xạ và biến thành một hạt nhân  bền. Coi khối lượng của hạt nhân X, bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. Biết chất phóng xạ  có chu kỳ bán rã là T. Ban đầu có một khối lượng chất , sau 2 chu kỳ bán rã thì tỉ số giữa khối lượng của chất Y và khối lượng của chất X là


A. .  B. .                        


C. .D. .
31. Một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã T. Cứ sau một khoảng thời gian bằng bao nhiêu thì số hạt nhân bị phân rã trong khoảng thời gian đó bằng ba lần số hạt nhân còn lại của đồng vị ấy?
A. 2T.     B. 3T.
C. 0,5T. D. T.

32. Một chất phóng xạ ban đầu có  hạt nhân. Sau 1 năm, còn lại một phần ba số hạt nhân ban đầu chưa phân rã. Sau một năm nữa, số hạt nhân còn lại chưa phân rã của chất phóng xạ đó là


A. B. 	


C. D. 

33.Ban đầu có hạt nhân của một đồng vị phóng xạ. Tính từ lúc ban đầu, trong khoảng thời gian 10 ngày có 3/4 số hạt nhân của đồng vị phóng xạ đó đã bị phân rã. Chu kì bán rã của đồng vị phóng xạ này là
A. 20 ngày B. 7,5 ngày	
C. 5 ngày   D. 2,5 ngày



34.Pôlôni là nguyên tố phóng xạ , nó phóng ra một hạt  và biến đổi thành hạt nhân con X. Chu kì bán rã của Po là 138 ngày.Ban đầu mẫu Po nguyên chất có khối lượng 0,01g. Tính tỉ số khối lượng Po và khối lượng chất X trong mẫu chất trên sau 4 chu kì bán rã
A. 0,068	
B. 0,68
C. 0,0068	
D. 6,8


35. Hạt nhân  là một chất phóng xạ, nó phóng ra tia có chu kì bán rã là 5730 năm.Sau bao lâu lượng chất phóng xạ của một mẫu chỉ còn bằng 1/8 lượng chất phóng xạ ban đầu của mẫu đó?



6. Pooloni  là chất phóng xạ  tạo thành hạt nhân chì. Chu kì bán rã của hạt nhân  là 140 ngày. Sau thời gian t = 420 ngày (kề từ thời điểm bắt đầu khảo sát) người ta nhận được 10,3 gam chì.
a) Tính khối lượng Poloni tại t = 0
A. 10g		
B.11g				
C. 12g		
D. 13g
 b) Tính thời gian để tỷ lệ giữa khối lượng chì và khối lượng Poloni là 0,8
A. 100,05 ngày	
B. 220,23 ngày		
C. 120,45 ngày	
D. 140,5 ngày
c). Tính thể tích khí He tạo thành khi tỷ lệ giữa khối lượng chì và khối lượng Poloni là 0,8
A. 674,86 cm3	
B. 574,96 cm3
C. 674,86 cm3	
D. 400,86 cm3


37.  Đồng vị  phóng xạ  thành chì. Ban đầu mẫu Po có khối lượng 1mg. Tại thời điểm t1tỷ lệ giữa số hạt nhân Pb và số hạt nhân Po trong mẫu là 7:1. Tại thời điểm t2 = t1+414 ngày thì tỷ lệ đó là 63:1.Chu kì phóng xạ của Po
A. 100 ngày	
B. 220 ngày			
C. 138 ngày	
D. 146 ngày




38. Một mẫu  tại t=0 có khối lượng 48g. Sau thời gian 30 giờ mẫu Na còn lại 12g. Biết  là chất phóng xạ  tạo thành hạt nhân con .

a) Tính chu kì phóng xạ của 		
A.  T=15h            
B. 20h		
C. 25h		
D. 30h



39. (ĐH- 2011)  Chất phóng xạ pôlôni  phát ra tia α và biến đổi thành chì . Cho chu kì bán rã của  là 138 ngày. Ban đầu (t = 0) có một mẫu pôlôni nguyên chất. Tại thời điểm t1 tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu là 1/3. Tại thời điểm t2 = t1 + 276 ngày, tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu là 
A. 1/25	                  B. 1/16 		                   C. 1/9 		              D. 1/15 
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................





40 (ĐH- 2015) Đồng vị phóng xạ phân rã , biến thành đồng vị bền với chu kỳ bán rã 138 ngày. Ban đầu có môt mẫutinh khiết. Đền thời điểm t, tổng số hạt  và hạt nhân( được tạo ra) gấp 14 lần số hạt nhân còn lại. Giá trị của t bằng:
A.  552 ngày    
B. 414 ngày           
C.  828 ngày   
D. 276 ngày

41 (ĐH- 2015) Bắn hạt prôtôn có động năng 5,5MeV vào hạt nhân  đang đứng yên gây ra phản ứng hạt nhân p + 2. Giả sử phản ứng không kèm theo bức xạ , hai hạt  có cùng động năng và bay theo hai hướng tạo với nhau góc 1600. Coi khối lượng của mỗi hạt tính theo đơn vị u  gần bằng số khối của nó. Năng lượng mà phản ứng tỏa ra là;
A. 14,6 MeV      
B.  10,2 MeV           
C. 17,3 MeV      
D. 20,4 MeV

42 (ĐH- 2016) Người ta dùng hạt prôtôn có động năng 1,6 MeV bắn vào hạt nhân  đứng yên, sau phản ứng thu được hai hạt giống nhau có cùng động năng. Giả sử phản ứng không kèm theo bức xạ γ. Biết năng lượng tỏa ra của phản ứng là 17,4 MeV. Động năng của mỗi hạt sinh ra bằng
A. 7,9 MeV.  
B. 9,5 MeV.	
C. 8,7 MeV.  
D. 0,8 MeV.











43 (ĐH- 2016) Giả sử ở một ngôi sao, sau khi chuyển hóa toàn bộ hạt nhân hiđrô  thành hạt nhân thì ngôi sao lúc này chỉ có  với khối lượng 4,6.1032 kg. Tiếp theo đó, chuyển hóa thành hạt nhân  thông qua quá trình tổng hợp ++ → + 7,27 MeV. Coi toàn bộ năng lượng tỏa ra từ quá trình tổng hợp này đều được phát ra với công suất trung bình là 5,3.1030W. Cho biết 1 năm bằng 365,25 ngày, khối lượng mol của là 4 g/mol, số A-vô-ga-đrô NA = 6,02.1023 mol-1, 1 eV = 1,6.10-19 J. Thời gian để chuyển hóa hết ở ngôi sao này thành  vào khoảng
A. 481,5 triệu năm.		       B. 481,5 nghìn năm.	
C. 160,5 nghìn năm.		       D. 160,5 triệu năm. 
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